Mẫu số 1.5
	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ......
__________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

	
	...., ngày ... tháng ... năm ….




[bookmark: chuong_pl_6_name][bookmark: chuong_pl_6_name_name]BÁO CÁO THÀNH TÍCH
 ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN/GIẤY KHEN1 
(khen thưởng thành tích xuất sắc/khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất/khen thưởng phong trào thi đua/khen thưởng thi đua theo chuyên đề…2)
(Áp dụng đối với tập thể, cá nhân)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH/SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Đối với tập thể: ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Đối với cá nhân: ghi rõ Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; số Căn cước công dân; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác, học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC3
1. Đối với khen thưởng sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng theo chuyên đề: Báo cáo nêu kết quả thành tích đã đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu, nội dung thi đua trong các phong trào thi đua hoặc thành tích đã đạt được trong việc thực hiện các chuyên đề.
2. Đối với khen thưởng thành tích xuất sắc, xuất sắc đột xuất: Báo cáo nêu ngắn gọn nội dung thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; kèm theo minh chứng (nếu có). 
[bookmark: tc_6][bookmark: tc_7]3. Đối với khen thưởng theo quy định tại điểm c, điểm đ khoản 1 Điều 7; khoản 2 Điều 7; điểm c, điểm đ khoản 3 Điều 7; khoản 4, khoản 5 Điều 7; khoản 3, khoản 4 Điều 8 của Thông tư này: Cá nhân, tập thể căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định, báo cáo đầy đủ những nội dung thành tích là tiêu chuẩn để xét tặng Bằng khen, Giấy khen; kèm theo minh chứng (nếu có).
[bookmark: _Hlk241397828]4. Trường hợp cá nhân, tập thể thuộc doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đề nghị khen thưởng: Báo cáo đầy đủ những nội dung thành tích là tiêu chuẩn để xét tặng Bằng khen, Giấy khen; kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được nhận trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng (số quyết định, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quyết định); báo cáo rõ thông tin liên quan đến việc đang đề nghị các cơ quan, tổ chức khác khen thưởng (nếu có); kèm theo minh chứng về việc chấp hành nghĩa vụ về tài chính, thuế theo quy định. 

	XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH
KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)
	ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ và tên)





_______________________________
1 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng: Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ, Giấy khen của Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
2 Ghi rõ nội dung thành tích đề nghị khen thưởng.
3 Báo cáo thành tích phải kê khai đầy đủ việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng theo quy định (kèm theo minh chứng).
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    BÁO CÁO THÀNH TÍCH     Đ Ề   NGH Ị   T Ặ NG B Ằ NG KHEN/GI Ấ Y KHEN 1     (khen thư ở ng thành tích xu ấ t s ắ c/khen thư ở ng thành tích xu ấ t s ắ c đ ộ t xu ấ t /khen thư ở ng phong  trào thi đua/khen thư ở ng thi đua theo chuyên đ ề … 2 )   (Áp d ụ ng đ ố i v ớ i t ậ p th ể , cá nhân)     I. SƠ LƯ Ợ C Đ Ặ C ĐI Ể M, TÌNH HÌNH/SƠ LƯ Ợ C LÝ L Ị CH   -   Đ ố i v ớ i t ậ p th ể : ghi sơ lư ợ c năm thành l ậ p, cơ c ấ u t ổ   ch ứ c, t ổ ng s ố   cán b ộ , công ch ứ c và viên ch ứ c.  Ch ứ c năng, nhi ệ m v ụ   đư ợ c giao.   -   Đ ố i v ớ i cá nhân: ghi rõ H ọ   và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thư ờ ng trú; s ố   Căn  cư ớ c công dân; ngh ề   nghi ệ p; ch ứ c v ụ , đơn v ị   công tác, h ọ c hàm, h ọ c v ị , danh hi ệ u, gi ả i thư ở ng.   II.   THÀNH TÍCH Đ Ạ T ĐƯ Ợ C 3   1. Đ ố i v ớ i khen thư ở ng sơ k ế t, t ổ ng k ế t phong trào thi đua, khen thư ở ng theo chuyên đ ề : Báo cáo nêu k ế t  qu ả   thành tích đã đ ạ t đư ợ c trong th ự c hi ệ n các ch ỉ   tiêu, n ộ i dung thi đua trong các phong trào thi đua ho ặ c  thành tích đã đ ạ t đư ợ c trong vi ệ c th ự c hi ệ n các chuyên đ ề .   2. Đ ố i v ớ i khen thư ở ng thành tích xu ấ t s ắ c, xu ấ t s ắ c đ ộ t xu ấ t: Báo cáo nêu ng ắ n g ọ n n ộ i dung thành tích  đ ộ t xu ấ t, có ph ạ m vi  ả nh hư ở ng  ở   m ộ t trong các ngành, lĩnh v ự c thu ộ c ph ạ m vi qu ả n lý c ủ a B ộ   Khoa h ọ c  và Công ngh ệ ; kèm theo minh ch ứ ng (n ế u có).    3. Đ ố i v ớ i khen thư ở ng theo quy đ ị nh t ạ i đi ể m c, đi ể m đ kho ả n 1 Đi ề u 7; kho ả n 2 Đi ề u 7; đi ể m c, đi ể m đ  kho ả n 3 Đi ề u 7; kho ả n 4, kho ả n 5 Đi ề u 7; kho ả n 3, kho ả n 4 Đi ề u 8   c ủ a Thông tư này : Cá nhân, t ậ p th ể   căn c ứ   đi ề u ki ệ n, tiêu chu ẩ n khen thư ở ng theo quy đ ị nh, báo cáo đ ầ y đ ủ   nh ữ ng n ộ i dung thành tích là tiêu  chu ẩ n đ ể   xét t ặ ng B ằ ng khen, Gi ấ y khen; kèm theo minh ch ứ ng (n ế u có).   4. Trư ờ ng h ợ p cá nhân, t ậ p th ể   thu ộ c doanh nghi ệ p, t ổ   ch ứ c kinh t ế   đ ề   ngh ị   khen thư ở ng: Báo cáo đ ầ y đ ủ   nh ữ ng n ộ i dung thành tích là tiêu chu ẩ n đ ể   xét t ặ ng B ằ ng khen, Gi ấ y khen; kê khai nh ữ ng danh hi ệ u thi  đua, hình th ứ c khen thư ở ng đã đư ợ c nh ậ n trong vòng 03 năm tính đ ế n th ờ i đi ể m đ ề   ngh ị   khen thư ở ng ( s ố   quy ế t đ ị nh, ngày, tháng, năm, cơ quan ban hành quy ế t đ ị nh); báo cáo rõ thông tin liên quan đ ế n vi ệ c đang  đ ề   ngh ị   các cơ quan, t ổ   ch ứ c khác khen thư ở ng (n ế u có); kèm theo minh ch ứ ng v ề   vi ệ c ch ấ p hành nghĩa  v ụ   v ề   tài chính, thu ế   theo quy đ ị nh.     

XÁC NH Ậ N C Ủ A C Ấ P TRÌNH   KHEN THƯ Ở NG   (Ký, đóng d ấ u)  ĐƠN V Ị /CÁ NHÂN   (Ký, ghi rõ h ọ   và tên)      

  _______________________________   1   Ghi rõ hình th ứ c đ ề   ngh ị   khen thư ở ng : B ằ ng khen c ủ a B ộ   Khoa h ọ c và Công ngh ệ , Gi ấ y khen c ủ a Cơ quan,  đơn v ị , doanh nghi ệ p.  

